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STT Mã sv Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 14113002 DH14NHB Hồ Phước An 10
2 14113005 DH14NHA Hoàng Xuân Anh
3 14113006 DH14NHB Lê Tuấn Anh 7
4 14113007 DH14NHA Lê Văn Anh 7
5 14113009 DH14NHB Nguyễn Tuấn Anh 6
6 14113010 DH14NHA Lê Thị Mộng ảnh 5
7 14113012 DH14NHB Phạm Công Lâm Bảo 7
8 14113014 DH14NHA Nguyễn Huỳnh Xuân Bình 6
9 14113015 DH14NHB Đinh Quang Bửu 10

10 14113016 DH14NHA Võ Thị Cẫm Châu 10
11 14113019 DH14NHB Đỗ Mạnh Cường 4
12 14113020 DH14NHA Nguyễn Phú Cường 4
13 14113021 DH14NHB Cao Thị Hồng Diểm 7
14 14113023 DH14NHA Lê Hoàng Dung 6
15 14113024 DH14NHB Lê Thị Phương Dung 6
16 14113028 DH14NHA Lương Thị Duyên 7
17 14113029 DH14NHB Mai Thị Mỹ Duyên 5
18 14113030 DH14NHA Trần Thị Mỹ Duyên 3
19 14113031 DH14NHB Bùi Quốc Dũng 10
20 14113034 DH14NHA Nguyễn Lê Hải Đạt 1
21 14113035 DH14NHB Danh Đầy 5
22 14113037 DH14NHA Vũ Văn Đấu 8
23 14113038 DH14NHB Phạm Việt Đoàn 7
24 14113039 DH14NHA Nguyễn Thành Đồng 7
25 14113040 DH14NHB K' Đốs 7
26 14113041 DH14NHA Nguyễn Văn Đức 10
27 14113043 DH14NHB Phạm Thị Ngọc Giao 7
28 14113044 DH14NHA Lê Tấn Giàu 8
29 14113045 DH14NHB Nguyễn Huỳnh Kim Giàu 7
30 14113047 DH14NHA Lê Ngọc Hải 10
31 14113049 DH14NHB Bùi Thị Hồng Hạnh 7
32 14113051 DH14NHA Trương Thị Mỹ Hạnh 9
33 14113052 DH14NHB Nguyễn Thị Thanh Hằng 10
34 14113053 DH14NHA Nguyễn Thị Hiền 10
35 14113054 DH14NHB Lê Thành Hiếu 10
36 14113055 DH14NHA Nguyễn Phước Hiếu 2
37 14113056 DH14NHB Trần Minh Hiếu 10
38 14113057 DH14NHA Nguyễn Lý Quỳnh Hoa 8
39 14113059 DH14NHB Phan Minh Hoàng 4
40 14131015 DH14TK Nguyễn Thị Thu Diễm 6
41 14131019 DH14TK Đoàn Đình Duy 4
42 14131020 DH14TK Nguyễn Quốc Duy 4
43 14131022 DH14TK Bùi Nữ Duyên Duyên 8
44 14131025 DH14TK Nguyễn Quách Trí Dũng
45 14131032 DH14TK Phạm Minh Đăng 5
46 14131039 DH14TK Phan Thu Giang 7
47 14131053 DH14TK Trương Tiểu Hậu 7



48 14131063 DH14TK Lại Minh Huy 5
49 14131070 DH14TK Nguyễn Thị Thu Hương 4
50 14131087 DH14TK Nguyễn Trần Mỹ Linh 7
51 14131088 DH14TK Phạm Thị Phương Linh 8
52 14131101 DH14TK Tôn Thị Ngọc Mai 10
53 14131106 DH14TK Nguyễn Thị Thùy Nga 7
54 14131109 DH14TK Phạm Hoàng Thảo Ngân 5
55 14131122 DH14TK Trương Quỳnh Nhi 6
56 14131123 DH14TK Nguyễn Hữu Nhuận 3
57 14131126 DH14TK Hồ Thị Hồng Oanh 7
58 14131133 DH14TK Huỳnh Minh Phúc 8
59 14131137 DH14TK Nguyễn Thu Phương 5
60 14131144 DH14TK Nguyễn Văn Quân
61 14131159 DH14TK Thẩm Hồng Thảo 7
62 14131164 DH14TK Nguyễn Phúc Thịnh 10
63 14131174 DH14TK Võ Thị Diễm Thúy 7
64 14131180 DH14TK Đào Thị Thủy Tiên 4
65 14131182 DH14TK Nguyễn Thị Cẩm Tiên 5
66 14131186 DH14TK Tô Anh Toàn 5
67 14131188 DH14TK Huỳnh Thị Kiều Trang 7
68 14131190 DH14TK Trần Thị Thùy Trang 6
69 14131194 DH14TK Nguyễn Thị Bích Trâm 8
70 14131212 DH14TK Lê Thị Khánh Uyên 9
71 14131213 DH14TK Bùi Công Văn 8
72 14131215 DH14TK Lê Thị Vân Vi


